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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 04/01/2013 của UBND huyện Nhơn Trạch, Tờ trình số 125/TTr-STNMT ngày 21/01/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nhơn Trạch với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Cấp tỉnh phân bổ (ha)
	Huyện xác định (ha)
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu     (%)

	I
	Đất nông nghiệp
	25.022,54
	60,91
	17.219,03
	
	17.219,03
	41,92

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng lúa
	4.692,11
	18,75
	2.463,11
	-
	2.463,11
	14,30

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	3.569,94
	14,27
	1.934,57
	-
	1.934,57
	11,24

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.699,28
	22,78
	4.534,67
	-
	4.534,67
	26,34

	3
	Đất rừng phòng hộ
	6.788,40
	27,13
	6.754,55
	-
	6.754,55
	39,23

	4
	Đất rừng sản xuất
	1.994,58
	7,97
	65,42
	-
	65,42
	0,38

	5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.970,10
	7,87
	1.491,74
	-
	1.491,74
	8,66


	II
	Đất phi nông nghiệp
	16.055,44
	39,09
	23.858,95
	
	23.858,95
	58,08

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	40,37
	0,25
	125,78
	
	125,78
	0,53

	2
	Đất quốc phòng
	531,40
	3,31
	621,09
	-
	621,09
	2,60

	3
	Đất an ninh
	3,92
	0,02
	46,15
	-
	46,15
	0,19

	4
	Đất khu công nghiệp
	3.260,37
	96,16
	3.342,40
	
	3.342,40
	97,26

	5
	Đất cụm công nghiệp
	130,08
	3,84
	94,00
	
	94,00
	2,74

	6
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	436,78
	4,68
	
	1.220,99
	1.220,99
	10,42

	7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	34,41
	0,21
	77,65
	
	77,65
	0,33

	8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	9
	Đất di tích, danh thắng
	11,07
	0,07
	12,26
	-
	12,26
	0,05

	10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,61
	0,02
	15,51
	
	15,51
	0,07

	11
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	51,77
	0,32
	51,99
	-
	51,99
	0,22

	12
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	69,62
	0,43
	81,41
	
	81,41
	0,34

	13
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	
	18,45
	18,45
	0,08

	14
	Đất phát triển hạ tầng
	2.585,50
	16,10
	6.167,99
	
	6.167,99
	25,85

	 
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	-
	Ðất cơ sở văn hóa
	370,56
	14,33
	412,63
	
	412,63
	6,69

	-
	Ðất cơ sở y tế
	13,92
	0,54
	41,62
	
	41,62
	0,67

	-
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	108,73
	4,21
	590,53
	
	590,53
	9,57

	-
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	39,05
	1,51
	175,00
	
	175,00
	2,84

	15
	Đất ở tại nông thôn
	1.589,36
	17,03
	
	3.478,88
	3.478,88
	29,70

	16
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	1.489,53
	
	1.489,53
	6,24

	*
	Đất đô thị
	-
	-
	5.930,00
	-
	5.930,00
	14,44

	*
	Đất khu du lịch
	5,00
	0,02
	1.631,05
	-
	1.631,05
	3,97

	*
	Đất khu dân cư nông thôn
	3.833,22
	9,33
	-
	5.960,68
	5.960,68
	14,39


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
             Đơn vị tính: Ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	Giai đoạn 2011 - 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020

	I
	 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	7.999,96
	5.860,99
	2.138,97

	
	 Trong đó
	
	
	

	1
	 Đất trồng lúa
	2.227,15
	1.617,60
	609,55

	
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	1.633,52
	1.242,59
	390,93

	2
	 Đất trồng cây lâu năm
	2.174,49
	1.700,12
	474,37

	3
	 Đất rừng phòng hộ
	20,33
	13,50
	6,83

	4
	 Đất rừng sản xuất
	1.146,84
	751,04
	395,80

	5
	 Đất nuôi trồng thủy sản
	607,13
	526,85
	80,28

	II
	 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất  nông nghiệp
	797,66
	182,48
	615,18

	-
	 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây   lâu năm
	1,85
	-
	1,85

	-
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	782,29
	168,96
	613,33

	-
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	13,52
	13,52
	-


(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nhơn Trạch tỷ lệ 1/25.000 do UBND huyện Nhơn Trạch ký xác lập).
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Nhơn Trạch với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: Ha
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2010
	Diện tích đến các năm 

	
	
	
	Năm 2011
	Năm  2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	I
	Đất nông nghiệp
	25.022,54
	23.963,48
	21.732,93
	21.158,10
	20.581,93
	19.260,49

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng lúa
	4.692,11
	4.265,55
	3.622,44
	3.383,33
	3.282,84
	3.074,51

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	3.569,94
	3.341,02
	2.845,62
	2.613,40
	2.522,67
	2.327,35

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.699,28
	5.454,33
	4.764,23
	4.600,72
	4.443,28
	4.238,68

	3
	Đất rừng phòng hộ
	6.788,40
	6.787,90
	6.761,38
	6.761,38
	6.761,38
	6.761,38

	4
	Đất rừng sản xuất
	1.994,58
	1.907,32
	1.554,09
	1.500,30
	1.391,77
	1.074,55

	5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.970,10
	1.880,76
	1.711,15
	1.674,34
	1.653,20
	1.574,71

	II
	Đất phi nông nghiệp
	16.055,44
	17.114,50
	19.345,05
	19.919,88
	20.496,05
	21.817,49

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	40,37
	40,81
	46,43
	47,40
	59,11
	115,42

	2
	Đất quốc phòng
	531,40
	542,32
	561,32
	566,09
	566,09
	621,09

	3
	Đất an ninh
	3,92
	10,42
	30,62
	30,62
	30,82
	42,59

	4
	Đất khu công nghiệp
	3.260,37
	3.342,40
	3.342,40
	3.342,40
	3.342,40
	3.342,40

	5
	Đất cụm công nghiệp
	130,08
	94,00
	94,00
	94,00
	94,00
	94,00

	6
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	436,78
	521,87
	925,50
	993,46
	1.033,77
	1.146,49

	7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	34,41
	53,19
	77,78
	77,78
	71,78
	71,78

	8
	Đất di tích danh thắng
	11,07
	11,07
	11,07
	11,14
	11,14
	11,14

	9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,61
	2,61
	13,51
	13,51
	13,51
	15,51

	10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	51,77
	51,71
	51,71
	51,78
	51,99
	51,99

	11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	69,62
	84,87
	93,09
	90,80
	86,45
	84,53

	12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	18,45
	18,45
	18,45
	18,45

	13
	Đất phát triển hạ tầng
	2.585,50
	2.982,24
	4.493,02
	4.808,96
	5.107,38
	5.463,77

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	-
	Ðất cơ sở văn hóa
	370,56
	376,78
	380,92
	381,80
	386,21
	387,70

	-
	Ðất cơ sở y tế
	13,92
	15,12
	16,43
	16,43
	27,70
	28,31

	-
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	108,73
	108,40
	176,91
	398,91
	400,42
	425,82

	-
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	39,05
	37,99
	37,99
	44,27
	47,01
	49,21

	14
	Đất ở tại nông thôn
	1.589,36
	2.116,37
	2.440,83
	2.662,18
	2.903,96
	2.610,66

	15
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	1.044,22

	*
	Đất đô thị
	-
	113,84
	448,66
	603,92
	973,17
	5.930,00

	*
	Đất khu du lịch
	5,00
	155,00
	926,92
	926,92
	1.013,83
	1.013,83

	*
	Đất khu dân cư nông thôn
	3.833,22
	4.359,63
	4.576,40
	4.636,75
	4.671,57
	4.950,84


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: Ha
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Phân theo các năm

	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	I
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	1.094,74
	2.230,55
	575,47
	571,87
	1.388,36

	
	Trong đó
	
	
	
	
	

	1
	Đất trồng lúa
	426,56
	643,11
	239,11
	100,49
	208,33

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	228,92
	495,40
	232,22
	90,73
	195,32

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	274,19
	653,85
	164,15
	200,17
	407,76

	3
	Đất rừng phòng hộ
	0,50
	13,00
	-
	-
	-

	4
	Đất rừng sản xuất
	72,57
	301,22
	53,79
	61,50
	261,96

	5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	110,47
	279,94
	36,81
	21,14
	78,49

	II
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	14,69
	65,53
	-
	47,00
	55,26


Điều 3. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện: 

1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Nhơn Trạch đến các cơ quan liên quan, nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến các xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất và triển khai thực hiện các dự án, công trình theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
6. Định kỳ hàng năm, UBND huyện Nhơn Trạch báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch; các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
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